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	 UBND QUẬN DƯƠNG KINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA PHÚC

Số: 167/BC-THĐP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Đa Phúc, ngày 2 tháng 6 năm 2025


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Tháng 6 năm 2025
 I. THÔNG TIN CHUNG 
 1. Tên trường: Trường Tiểu học Đa Phúc
 2. Địa chỉ: Quảng Luận – Đa Phúc– Dương Kinh – Hải Phòng. 
Email: dk.thdaphuc@haiphong.gov.vn
Công thông tin điện tử: http://thdaphuc.haiphong.edu.vn
 3. Loại hình: Công lập 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh
4. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu: 
4.1 Sứ mệnh: Xây dựng môi trường dạy học năng động, thân thiện, sáng tạo đạt chất lượng cao. 
Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỷ cương có chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực và tư duy sáng tạo của bản thân.  
4.2 Tầm nhìn: Trường Tiểu học Đa Phúc là ngôi trường có chất lượng ,có uy tín, năng động, là nơi giáo dục học sinh thành những con người sống có trách nhiệm, có lòng nhân ái, hoà nhập tốt với cộng đồng và luôn có ý chí vươn lên.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tay nghề, tiếp cận phương pháp dạy học tiên tiến hiện đại với những giá trị mới, thực tiễn trong việc đổi mới phương  pháp dạy học của thời kì hội nhập. 
	- Giá trị cốt lõi: của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và Phụ huynh học sinh hướng đến “YÊU THƯƠNG – AN TOÀN – TÔN TRỌNG” & “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” 
	- Mục tiêu: Không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà trường, duy trì và phát huy hiệu quả trường trọng điểm cấp quận; chuẩn Quốc gia mức độ I.
5. Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường:
         - Năm 1993 chia tách trường: Quyết định số 243/QĐ- UBND ngày 30/8/1993 của UBND Kiến Thụy về việc chia tách trường Phổ thông cơ sở Đa Phúc thành trường Phổ thông cấp I và trường phổ thông cấp II.
         - Năm 2001 nhà trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1996-2000.
6. Thông tin người đại diện:
          - Họ và tên: Vũ Thị Kim Vân 
          - Chức vụ: Hiệu trưởng 
          - Số điện thoại: 0919123998
          - Email: kimvan.kimvanvu.vu@gmail.com
  7. Tổ chức bộ máy:
	TT
	Số văn bản
	Ngày
	Cơ quan
ban hành
	Trích yếu

	1
	Số   2979/QĐ -
UBND
	08/11/2024
	Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh
	Quyết định điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng Vũ Thị Kim Vân 

	2
	Số 1790/QĐ -
UBND
	08/12/2021 
	Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh
	Quyết định điều động và bổ nhiệm phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Thanh Nga

	3
	Số 2350/QĐ -
UBND
	08/08/2024
	Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh
	Quyết định bổ nhiệm phó Hiệu trưởng Trần Thị Kim Huệ



   II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
1. Nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo: 
	Tổng số
	Nữ 
	Dân tộc 
	Trình độ đào tạo đạt chuẩn 
	Trên chuẩn

	Hiệu trưởng 
	1 
	0 
	0 
	1

	Phó hiệu trưởng 
	2
	0 
	0 
	1

	Giáo viên 
	39
	0 
	32
	1

	Nhân viên 
	3
	0 
	0 
	0

	Cộng 
	45
	0 
	32

	3


2. Chuẩn nghề nghiệp: 
	STT 
	Đội ngũ 
	Đạt chuẩn nghề nghiệp năm học 20224- 2025 
	Năm 2023

	1 
	Cán bộ quản lý 
	03 đ/c - 100% 
	100%

	2 
	Giáo viên 
	39 đ/c-100% 
	100%

	Tổng cộng 
	42 đ/c -100% 
	42 đ/c-100%
	100%


3. Bồi dưỡng hàng năm:
	STT 
	Đội ngũ 
	Hoàn thành bồi dưỡng năm 2024 
	Năm 2023

	1 
	Cán bộ quản lý 
	03 đ/c - 100% 
	100%

	2 
	Giáo viên 
	39 đ/c - 100% 
	100%

	3 
	Nhân viên 
	3 đ/c – 100%
	100%

	Tổng cộng 
	45 đ/c - 100% 
	45 đ/c - 100%
	      100%



 III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 
 1. Thông tin chung: Diện tích trường: 7.480 m2 
 2. Diện tích bình quân tối thiểu/HS: 7,46 m2/hs 
 3. Hạng mục khối phòng:
	
	STT
	Hạng mục
	Số lượng
	Ghi chú

	
	1
	Công đoàn  - Tiếp dân
	0
	

	
	2
	Phòng Hiệu trưởng 
	01
	

	Khối phòng hành
chính quản trị
	3
	Phòng Phó hiệu trưởng 
	01
	

	
	4
	Kế toán - Tài vụ 
	01
	

	
	5
	Phòng Đội 
	0
	

	
	6
	Hội trường 
	01
	

	
	  7
	Phòng học 
	25
	

	Khối phòng học -
chức năng
	  8
	Phòng học thông minh
	0
	

	
	9
	Phòng Tin học 
	01
	

	
	10
	Nhà đa chức năng 
	0
	

	
	11
	Phòng Mỹ thuật – Âm nhạc
	0
	

	
	12
	Phòng Tin học 
	01
	

	
	13
	Phòng Tiếng Anh 
	0
	

	Khối phục vụ học tập
	14
	Thư viện – Thiết bị 
	01
	

	
	15
	Y tế 
	0
	

	
	16
	Sân chơi. 
	02
	


4. Thiết bị dạy học: 
 - Ti vi: 26; Máy tính: 33; máy chiếu: 01; máy tính xách tay 14 cái.
5. Danh mục:
- Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng từ năm học 2024-2025 các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Đạo đức,…: Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. 
- Liên kết giảng dạy Trung tâm tiếng Anh: E-Connect; Sun Flower.
- Liên kết giảng dạy kỹ năng sống với Trung tâm kỹ năng sống Smile.
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
	TT
	Số văn
bản
	Ngày
	Cơ quan ban hành
	Mức độ đạt kiểm định
	Ghi chú

	1
	6049/QĐ- GD-ĐT
	02/2/2021
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Đạt trường Chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 -2000
	



V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
1. Số học sinh năm học 2024-2025: 
	Khối
	TS HS
	Số lớp
	HS nữ
	HS dân tộc
	HS khuyết tật
	HS có hoàn cảnh KK
	HS bán trú
	Tỉ lệ HS/lớp
	HS học 2b/ng

	1
	194
	5
	97
	1
	1
	22
	91
	38,8
	194

	2
	180
	5
	96
	4
	1
	27
	   62
	35,8
	179

	3
	169
	5
	79
	7
	0
	20
	35
	33,8
	169

	4
	189
	5
	90
	6
	0
	19
	20
	37,8
	189

	5
	214
	5
	107
	2
	1
	24
	9
	42,8
	214

	Tổng
	946
	25
	470
	20
	3
	112
	217
	37,8
	946


Con gia đình thương binh: 02 HS (2A4 và Lớp 4A1).
2. Kết quả đánh giá cuối năm học 2024-2025 (Biểu đính kèm)
VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH THU, CHI TÀI CHÍNH (Biểu đính kèm)
VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2024 – 2025
1. Thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gắn với trách nhiệm giải trình trong tổ chức thực hiện kế hoạch năm học theo quy định và phù hợp với thực tiễn tại nhà trường.
2. Chú trọng chất lượng đội ngũ bảo đảm chất lượng dạy học các môn học, hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
3. Phát triển phẩm chất, năng lực, giáo dục kĩ năng công dân số cho học sinh đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.
4. Thực hiện tốt an toàn trường học; nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khoá, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống, công tác Đội và phong trào Thiếu nhi.
5. Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số; đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học. 
6. Làm tốt công tác phổ cập giáo dục. Đẩy mạnh công tác truyền thông.
Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2025 theo Thông tư 09 của trường Tiểu học Đa Phúc./. 

	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Công khai trên Websibe;
- Lưu VT./.

	HIỆU TRƯỞNG

	


        Vũ Thị Kim Vân



